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BÀI 6: GIỚI THIỆU MỘT SỐ LOẠI SÚNG BỘ BINH, THUỐC NỔ, 
VẬT CẢN VÀ VŨ KHÍ TỰ TẠO
Môn học: GDQP-AN; Lớp: 11
Thời gian thực hiện: 07 tiết
Tiết 1: Súng bộ binh

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết, phân loại được một số loại súng bộ binh.
- Nêu được tính năng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nguyên tắc tháo, lắp súng tiểu liên AK
2. Năng lực
Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực hợp tác; Năng lực thẩm mỹ; Năng lực giao tiếp
Năng lực chuyên biệt:
- Biết vận dụng kiến thức vào trong học tập và sinh hoạt, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Nắm chắc phần tác dụng, cấu tạo, tính năng của súng
3. Phẩm chất
- Tập trung chú ý nghe, ghi chép nội dung bài theo ý hiểu của mình.
- Yêu quý, giữ gìn, bảo quản và sử dụng an toàn vũ khí được trang bị.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Chuẩn bị phòng học, trang phục của GV và HS đúng theo yêu cầu của buổi tập đội ngũ.
- Nghiên cứu bài 4 trong SGK. Giảng theo phương pháp thuyết trình, diễn giải kết hợp chỉ trên mô hình tranh vẽ
2. Học sinh
- Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b) Nội dung: Giới thiệu bài mới thông qua trả lời câu hỏi của hoạt động mở đầu.
Sắp tới, nhà trưởng tổ chức Hội thao môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Bạn Hùng được cử tham gia thi nội dung “Thực hành tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK". Theo em, bạn Hùng nên chuẩn bị những gì?
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi: - Theo em, bạn Hùng nên:
+ Tìm hiểu về tính năng, cấu tạo và nguyên lí hoạt động của súng tiểu liên AK
+ Thực hành thuần thục kĩ năng tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK
d) Tổ chức thực hiện
GV nêu câu hỏi:
HS trả lời, giáo viên kết luận và chuyển qua giới thiệu nội dung bài mới
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (33 phút)
Hoạt động 1: I. SÚNG BỘ BINH
                       1. Giới thiệu súng bộ binh (05 phút)
a) Mục tiêu:Giúp HS tìm biết được một số loại súng bộ binh.
b) Nội dung: HS đọc SGK, dựa vào hiểu biết của mình hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c) Sản phẩm: khái niệm về một số loại súng bộ binh
d) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Giáo viên đặt câu hỏi: 
Câu 1. Súng bộ bình được dùng để trang bị cho đối tượng nào? 
Câu 2. Em hãy nêu những điểm giống nhau của súng trường CKC và súng tiểu liên AK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Nghe, xem hình ảnh, sơ đồ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Đọc Sgk, thảo luận và trả lời.
Bước 4: Kết luận, nhận định
· Gv: Kết luận.
Lời giải 1:
- Súng bộ binh là súng trang bị cho cá nhân và phân đội bộ binh.
Lời giải 2: 
- Điểm giống nhau:
+ Là súng bộ binh, được trang bị cho từng người.
+ Là loại súng nòng dài.
+ Dùng hỏa lực để tiêu diệt địch, có thể dùng lê và báng súng để đánh gần.
- Khác nhau
+ Súng CKC: là loại súng bán tự động, chỉ bắn được phát một
+ Súng tiểu liên AK: là loại súng tự động và bán tự động; vừa bắn được phát một vừa bắn liên thanh.
· Hs: Ghi chép ý chính.
	I. SÚNG BỘ BINH
1. Giới thiệu súng bộ binh 
a) Khái niệm
Súng bộ binh là súng trang bị cho cá nhân và phân đội bộ binh.
b) Một số loại súng bộ binh
- Súng trường CKC
- Súng trường CKC cỡ 7,62mm là loại súng nòng dài, bán tự động, trang bị cho từng người dùng hoả lực đề tiêu điệt địch; có thể dùng lê, báng súng để đánh gần. Súng chỉ bắn được phát một. 
- Súng tiểu liên AK
Súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm là loại súng nòng dài, tự động và bán tự động, trang bị cho từng người dùng hoả lực để tiêu diệt địch; có thế dùng lê, báng súng đề đán gần. bắn được liên thanh và phát một. 
   Súng tiểu liên AK cải tiến có 2 loại: AKM (có thêm bộ phận giảm nảy ở đầu nóng súng và có lẫy giảm tốc; thước ngắm có vạch khấc tới 10 tương ứng với cự li 100m), AKMS (có báng gấp bằng sắt gấp lại được).
- Súng trung trung liên RPD
Súng trung liên RPD cỡ 7,62mm là loại súng nòng dài, tự động nạp đan, trang bị cho một người sử dụng. Đây là hỏa lực mạnh của tiểu đông bộ binh, dung để tiêu diệt sinh lực địch tập trung; những mục tiêu lẻ, quan trọng hoặc hỏa điểm của địch; chi viện cho bộ binh xung phong. Súng chỉ bắn được liên thanh.


Hoạt động 2: I. SÚNG BỘ BINH 
                       2. Súng tiểu liên AK (28 phút)
a) Mục tiêu: Giúp HS tìm hiểu về tính năng, cấu tạo, nguyên lí hoạt động của súng tl AK
b) Nội dung: HS đọc SGK, dựa vào hiểu biết của mình hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c) Sản phẩm: Học sinh nắm được tính năng, cấu tạo, nguyên lí hoạt động của súng tl AK
d) Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên đặt câu hỏi: 
Câu 3. Em hãy cho biết tính năng của súng tiểu liên AK
Câu 4. Em hãy quan sát hình 6.2, hình 6.3 và cho biết súng tiểu liên AK có bao nhiêu bộ phận chính? Nêu tên các bộ phận đó.
Câu 5: Em hãy nêu nguyên lí hoạt động của súng tiểu liên AK

· Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Đọc Sgk, suy nghĩ, thảo luận và trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện HS trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
· Gv: Kết luận.
· Hs: Ghi chép ý chính.
	I. SÚNG BỘ BINH
2. Súng tiểu liên AK
2.1. Tính năng
- Sử dụng đạn kiểu 1943 do Liên Xô sản xuất và đạn kiểu 1956 (K56) do Trung Quốc, Việt Nam và một số nước sản xuất; có các loại đầu đạn: đầu đạn thường (có lãi thép). đầu đạn vạch đường, đầu đạn xuyên cháy và đầu đạn cháy. Hộp tiếp dạn chứa được 30 viên đạn.
- Tầm bắn ghi trên thước ngắm: Thước ngắm ghi từ số 1 đến số 8, tương ứng với cự li bắn tử 100m đến 800m trên thực địa. 
- Tầm bắn hiệu quả: 400m hoả lực tập trung bắn mục tiêu mặt đất, mặt nước: 800m; bắn máy bav, quân nhảy dù: 500m. 
- Tầm bắn thẳng đối với mục tiêu người nằm: 350m; đối với mục tiêu người chạy: 525 m.
- Tốc độ ban đầu của dầu dạn: 710 m/s.
Tốc độ bắn: lí thuyết 600 phát/phút; chiến đấu: khi bắn phát ,một khoảng 40 phát/phút, khi bắn liên thanh khoảng 100 phát/phút .
- Khối lượng của súng: 3.8 kg; khi lắp đủ 30 viên đạn, khối lượng súng tăng 0,5 kg.
2.2. Cấu tạo
Súng tiếu liên AK gồm 11 bộ phận chính: nòng súng; bộ phận ngắm (gồm đầu ngắm và thước ngắm); hộp khoá nòng và nắp hộp khoá nòng; bệ khoá nòng và thoi đẩy; khoá nòng; bộ phần cò; bộ phận đầy về; ống dẫn thoi đầy và óp lót tay, báng súng và tay cầm; hộp tiếp đạn; lê.
Ngoài các bộ phận chính, súng tiểu liên AK còn có phụ tùng (Ông đựng, cái vặn vít, chổi lông. Tống chốt,...) thông nòng, dây súng (hình 6.4).
2.3. Nguyên lí hoạt động
- Gạt cần định cách bắn về vị trí bắn, kéo tay kéo bệ khoá nòng về sau hết cỡ. Thả tay kéo bệ khoá nòng, lỗ xo đẩy về giãn ra đẩy bệ khoá nóng và khoá nóng về phía trước, đưa viên đạn thứ nhất vào buồng đạn.
- Bóp cò. búa đập vào đuổi kim hỏa, kim hỏa chọc vào hạt lửa, hạt lửa phát lửa đốt cháy thuốc phóng. Thuốc phóng cháy sinh ra khí thuốc có áp suất lớn đẩy đầu đạn chuyển động trong nòng súng. 
- Khi đầu đạn chuyển động qua lỗ trích khi thuốc, một phần khí thuốc phụt qua lỗ trích khí thuốc đập vào mặt thoi đẩy, đẩy bệ khoá nóng và khoá nòng lùi, đồng thời hất vỏ đạn ra ngoài.
- Khi bệ khoá nòng và khoá nòng lùi hết cỡ, lò xo đẩy về giãn ra. Đẩy bệ khoá nóng và khoá nóng về phía trước, đẩy viên đạn tiếp theo vào buồng đạn. Mọi hoạt động của súng cứ lặp đi, lặp lại cho đến khi hết đạn. 


C. HOẠT ĐỘG LUYỆN TẬP (5 phút)
a) Mục tiêu:Củng cố kiến thức, giúp HS luyện tập các kiến thức đã học
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để trả lời các câu hỏi 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện: giáo hướng dẫn gợi ý, học sinh thảo luận trả lời theo nhóm thảo luận.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (2 phút)
a) Mục tiêu: Hs vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã hướng dẫn để trả lời câu hỏi trắc nghiệm ôn tập.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện
GV yêu cầu HS hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm.
Câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu bài tập.
* Hướng dẫn về nhà
- Dặn dò HS học bài cũ và đọc nội dung mới.
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  BÀI 6:  GI ? I THI ? U M ? T S ?  LO ? I SÚNG B ?  BINH, THU ? C N ? ,    V ? T C ? N VÀ V U  KHÍ T ?  T ? O   Môn h ? c : GDQP - AN; L ? p: 11   Th ? i gian th ? c hi ? n: 07 ti ? t   Ti ? t   1 :  Súng b ?  binh     I. M ? C TIÊU   1. Ki ? n th ? c   -   Nh ? n bi ? t, phân lo ? i đư ? c m ? t s ?  lo ? i súng b ?  binh .   -   Nêu đư ? c tính năng, c ? u t ? o, nguyên lý ho ? t đ ? ng và nguyên t ? c tháo, l ? p súng ti ? u liên AK   2. Năng l ? c   Năng l ? c chung:  Năng l ? c t ?  h ? c; Năng l ? c h ? p tác; Năng l ? c th ? m m ? ; Năn g l ? c giao ti ? p   Năng l ? c chuyên bi ? t:   -   Bi ? t v ? n d ? ng ki ? n th ? c vào trong h ? c t ? p và sinh ho ? t, s ? n sàng nh ? n và hoàn thành nhi ? m  v ?  đư ? c giao.   -   N ? m ch ? c ph ? n tác d ? ng, c ? u t ? o, tính năng c ? a súng   3. Ph ? m ch ? t   -   T ? p trung chú ý nghe, ghi chép n ? i dung bài   theo ý hi ? u c ? a mình.   -   Yêu quý, gi ?  gìn, b ? o qu ? n và s ?  d ? ng an toàn v u  khí đư ? c trang b ? .   II. THI ? T B ?  D ? Y H ? C VÀ H ? C LI ? U   1. Giáo viên   -   Chu ? n b ?  phòng h ? c, trang ph ? c c ? a GV và HS đúng theo yêu c ? u c ? a bu ? i t ? p đ ? i ng u .   -   Nghiên c ? u bài 4 trong SGK.  Gi ? ng theo phương pháp thuy ? t trình, di ? n gi ? i k ? t h ? p ch ?   trên mô hình tranh v ?   2. H ? c sinh   -   Chu ? n b ?  bài và d ? ng c ?  h ? c t ? p.   III. TI ? N TRÌNH D ? Y H ? C   A . HO ? T Đ ? NG M ?  Đ ? U   (5 phút)   a )   M ? c tiêu:   T ? o tâm th ?  cho h ? c sinh đi vào t ìm hi ? u bài m ? i.     b )   N ? i dung :   Gi ? i thi ? u bài m ? i thông qua tr ?  l ? i câu h ? i c ? a ho ? t đ ? ng m ?  đ ? u.   S ? p t ? i, nhà trư ? ng t ?  ch ? c H ? i thao môn h ? c Giáo d ? c qu ? c phòng và an ninh.   B ? n Hùng đư ? c c ?  tham gia thi n ? i dung “Th ? c hành tháo, l ? p thông thư ? ng súng ti ? u liên  AK". Theo em, b ? n Hùng   nên chu ? n b ?  nh ? ng gì?   c )   S ? n ph ? m:   HS  tr ?  l ? i câu h ? i :  -   Theo em, b ? n Hùng nên:   + Tìm hi ? u v ?  tính năng, c ? u t ? o và nguyên lí ho ? t đ ? ng c ? a súng ti ? u liên AK   + Th ? c hành thu ? n th ? c k i  năng tháo, l ? p thông thư ? ng súng ti ? u liên AK   d )   T ?  ch ? c t h ? c hi ? n   GV  nêu câu h ? i:   HS tr ?  l ? i, giáo viên k ? t lu ? n và chuy ? n qua gi ? i thi ? u n ? i dung bài m ? i   B. HO ? T Đ ? NG HÌNH THÀNH KI ? N TH ? C   M ? I   (33 phút)   Ho ? t đ ? ng 1:  I. SÚNG B ?  BINH                           1. Gi ? i thi ? u súng b ?  binh  (05   phút)   a )   M ? c tiêu: Giúp HS tìm bi ? t đư ? c   m ? t s ?  lo ? i súng b ?  binh.   b )   N ? i dung:  HS đ ? c SGK, d ? a vào hi ? u bi ? t c ? a mình hoàn thành nhi ? m v ?  GV giao  

